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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 
Số: 29/2020/Qð-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bình Dương, ngày 26 tháng 11 năm 2020 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh Danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù và Danh mục, 

thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình 
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

 Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sở hữu trí tuệ ngày 29 tháng 11 năm 2005;  

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật sở hữu trí tuệ ngày 19 tháng 
6 năm 2009; 

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật 
sở hữu trí tuệ ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 151/2017/Nð-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và 
phần cứng, ñiện tử; 

Căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 
Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố ñịnh tại cơ 
quan, tổ chức, ñơn vị và tài sản cố ñịnh do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý 
không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; 

Theo ñề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 46/TTr-STC ngày 17 tháng 11 
năm 2020 về ban hành Quyết ñịnh Quy ñịnh Danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù và 
Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình thuộc phạm vi 
quản lý của tỉnh Bình Dương. 

QUYẾT ðỊNH: 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh Danh mục tài sản cố ñịnh 
ñặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình thuộc 
phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương. 
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ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.  

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Tài chính, Giám 
ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, 
Giám ñốc các sở ban, ngành và Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH  

ðã ký: Nguyễn Hoàng Thao 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù và Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn 

tài sản cố ñịnh vô hình thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số:29/2020/Qð-UBND 

 ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

1. Quy ñịnh này quy ñịnh danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù và danh mục, thời 
gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình. 

2. Các quy ñịnh khác về chế ñộ quản lý, tính hao mòn tài sản cố ñịnh thực hiện 
theo quy ñịnh tại Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ 
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn chế ñộ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố ñịnh 
tại cơ quan, tổ chức, ñơn vị và tài sản cố ñịnh do Nhà nước giao cho doanh nghiệp 
quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các văn bản pháp 
luật khác có liên quan. 

ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

1. Cơ quan nhà nước, ñơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan ðảng Cộng sản Việt 
Nam, tổ chức chính trị - xã hội (sau ñây gọi là cơ quan, tổ chức, ñơn vị); tài sản cố 
ñịnh do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước 
tại doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Dương.  

ðối với các ñơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện theo quy ñịnh riêng 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an. 

2. Khuyến khích các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ 
chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác ñược thành lập theo quy ñịnh của pháp luật về 
hội áp dụng các quy ñịnh này. 

ðiều 3. Danh mục tài sản cố ñịnh ñặc thù  

STT Danh mục 

Loại 1 
Cổ vật, hiện vật trưng bày trong bảo tàng, di tích lịch sử ñược xếp 
hạng do tỉnh quản lý 

1  
Nhóm hiện vật kim loại, nhựa, thủy tinh, ñồ mộc, vải, giấy, phim ảnh, ñồ 
da, xương, gốm, ñất ñá, tranh, ảnh và ñiêu khắc. 
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2 Nhóm hiện vật chất liệu khác. 

Loại 2 Thương hiệu của ñơn vị sự nghiệp công lập 

ðiều 4. Danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ hao mòn tài sản cố ñịnh vô hình 

STT Danh mục 

Thời 
gian sử 
dụng 
(năm) 

Tỷ lệ 
hao 
mòn 

(% năm) 

Loại 1 Quyền tác giả      

1 
Tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học ñược bảo hộ 
quyền tác giả theo quy ñịnh của pháp luật, trừ chương 
trình máy tính. 

50 2 

2 Chương trình máy tính. 5 20 

3 Quyền tác giả khác. 50 2 

Loại 2 Quyền sở hữu công nghiệp     

1 Bằng ñộc quyền sáng chế. 20 5 

2 Bằng ñộc quyền giải pháp hữu ích. 10 10 

3 Bằng ñộc quyền kiểu dáng công nghiệp. 5 20 

4 Giấy chứng nhận ñăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp 
bán dẫn. 

15 6,7 

5 Giấy chứng nhận ñăng ký nhãn hiệu. 10 10 

Loại 3 Quyền ñối với giống cây trồng      

 Bằng bảo hộ giống cây trồng.  25 4 

Loại 4 Phần mềm ứng dụng   

1 

Phần mềm hệ thống, Phần mềm Cổng thông tin ñiện tử, 
Phần mềm kế toán, Phần mềm quản trị, xử lý thông tin 
cho website, Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và 
chống virus. 

5 20 
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2  
Phần mềm ứng dụng trong cơ quan nhà nước (phần mềm 
dịch vụ công trực tuyến, phần mềm một cửa ñiện tử, phần 
mềm quản lý văn bản và ñiều hành công việc,…). 

5 20 

3 
Phần mềm chuyên ngành giáo dục ñào tạo (phần mềm 
dạy học, phần mềm quản lý ñào tạo, phần mềm quản lý 
nghiệp vụ trường học,…). 

5 20 

4 
Phần mềm chuyên ngành y tế (phần mềm quản lý nghiệp 
vụ bệnh viện, phần mềm quản lý y tế dự phòng,...). 

5 20 

5 
Phần mềm chuyên ngành xây dựng (phần mềm hỗ trợ 
thiết kế, phần mềm quản lý quy hoạch, phần mềm quản 
lý thi công xây dựng,…). 

5 20 

6 
Phần mềm chuyên ngành giao thông vận tải (phần mềm 
quản lý giám sát giao thông, phần mềm thu thập dữ liệu 
giao thông, phần mềm ñiều khiển tín hiệu giao thông,...)  

5 20 

7 
Phần mềm chuyên ngành Truyền thông, ña phương tiện 
(phần mềm hội nghị, truyền hình trực tuyến, phần mềm 
xử lý ảnh,...). 

5 20 

8 Phần mềm ứng dụng khác. 5 20 

Loại 5 

Thương hiệu của ñơn vị sự nghiệp công lập (sử dụng 
vào hoạt ñộng kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết 
mà không hình thành pháp nhân mới theo quy ñịnh của 
pháp luật). 

50 2 

Loại 6 Tài sản cố ñịnh vô hình khác, trừ quyền sử dụng ñất 5 20 

ðiều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, ñơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản cố 
ñịnh thực hiện việc ghi sổ kế toán, theo dõi và quản lý theo ñúng quy ñịnh. 

2. Giao Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, tổ chức, ñơn vị có liên quan 
triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 
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3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, 
tổ chức, ñơn vị phản ánh kịp thời về Sở Tài chính ñể tổng hợp, báo cáo ñề xuất Ủy ban 
nhân dân tỉnh xem xét giải quyết hoặc sửa ñổi, bổ sung cho phù hợp./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Nguyễn Hoàng Thao 
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